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Số TT Chủng loại/ Tên thiết bị/ Hàng hóa Đơn vị tính
 Tổng số lƣợng định 

mức sau bổ sung

1 Bàn tiểu phẫu Cái 2

2 Bình ô xy + Bộ làm ẩm có đồng hồ + Mask thở ô xy Bộ 10

3 Bóng bóp cấp cứu người lớn dùng nhiều lần Cái 2

4 Bóng bóp cấp cứu trẻ em dùng nhiều lần Cái 2

5 Bộ dụng cụ nhổ răng sữa Bộ 3

6 Bộ dụng cụ tiểu phẫu Bộ 4

7 Bộ khám ngũ quan Bộ 3

8 Bộ nẹp cổ Bộ 2

9 Bộ nẹp chân Bộ 3

10 Bộ nẹp tay Bộ 3

11 Bộ thử thị lực mắt + bảng thử thị lực Bộ 1

12 Cáng tay Cái 2

13 Cân sức khỏe có thước đo chiều cao Cái 1

14 Cân trẻ sơ sinh Cái 2

15 Đèn khám bệnh Cái 3

16 Đèn khám treo trán (đèn clar) Cái 2

17 Đèn tiểu phẩu Cái 2

18 Ghế ngồi cho trẻ bại não Cái 3

19 Ghế vệ sinh, ghế bô Cái 3

20 Giá treo dịch truyền Cái 6

21 Giường tắm có tay quay Cái 2

22 Giường Y tế đa năng dùng điện Cái 1

23 Hộp đựng thuốc chống sốc Cái 4

24 Hộp gòn inox Cái 6

25 Hộp hấp bông gòn Cái 2

26 Hộp vận chuyển bệnh phẩm Cái 2

27 Huyết áp kế Bộ 3

28 Kẹp lấy dị vật cho người lớn, trẻ em Bộ 2

29 Khay hạt đậu Cái 6

30 Khay phẩu thuật Cái 4

31 Máy đo đường huyết cá nhân Cái 2

32 Máy đo huyết áp Cái 2

33 Máy đo nồng độ oxy Cái 10

34 Máy hút đờm cầm tay Cái 7

35 Máy huỷ kim Cái 1

36 Máy phun thuốc diệt côn trùng Cái 2
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37 Máy quay li tâm Cái 1

38 Máy tạo oxy Cái 2

39 Máy xét nghiệm huyết học Cái 1

40 Máy xông khí dung Cái 12

41 Nồi hấp tiệt trùng Cái 2

42 Nhiệt kế hồng ngoại đo trán Cái 10

43 Ống nghe Bộ 4

44 Tủ bảo quản thuốc Bộ 6

45 Tủ đựng thuốc và dụng cụ Cái 2

46 Tủ sấy Cái 2

47 Túi cấp cứu Cái 4

48 Túi chườm nóng, lạnh Cái 4

49 Thước đo chiều dài em bé nằm Cái 2

50 Xe đẩy khử trùng Cái 2

51 Xe tiêm Cái 3


